
STT SBD Họ tên học sinh Lớp Ngày Sinh
Giới 

tính
CMND/CCCD Điện thoại Lý do Ghi chú

1 02025320 Kinh Quang Huy 12A1 26/11/2003 Nam 212852006 0969861702 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

2 02025365 Võ Tấn Khoa 12A1 15/12/2003 Nam 079203022236 0866680937 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

3 02025475 Lê Thiện Nhân 12A1 15/04/2003 Nam 245469422 0924280089 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

4 02025482 Lê Nguyệt Yến Nhi 12A1 30/01/2003 Nữ 251275766 0903942658 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

5 02025598 Nguyễn Hoàng Thiên 12A1 26/10/2003 Nam 079203027368 0778542848 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

6 02025592 Trần Thị Thanh Thảo 12A5 24/07/2003 Nữ 079303035656 0799170533 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

7 02025364 Phan Hoàng Đăng Khoa 12A6 21/03/2003 Nam 046203000107 0936480827 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

8 02025295 Đặng Nguyên Minh Hằng 12A6 11/05/2002 Nữ 079302032217 0798317206 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

9 02025521 Võ Minh Phúc 12A6 31/08/2003 Nam 079203011927 0797157417 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

10 02025179 Lê Vũ Minh Anh 12A7 22/09/2003 Nữ 079303007776 0913147972 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

11 02025434 Nguyễn Ngọc Thu Ngân 12A8 25/06/2003 Nữ 079303015291 0338821356 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

12 02025625 Lê Ngọc Minh Thư 12A9 17/10/2003 Nữ 072303003959 0523042672 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

13 02025689 Phùng Xuân Trúc 12A10 30/05/2003 Nữ 079303022664 0334360237 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

14 02025448 Nguyễn Phan Trọng Nghĩa 12A11 18/12/2003 Nam 079203033662 0963704573 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

15 02025233 Nguyễn Thanh Bình 12A12 24/07/2003 Nữ 079303013703 0932946081 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

16 02025641 Bùi Võ Thủy Tiên 12A12 06/04/2003 Nữ 079303025088 0908864759 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

17 02025467 Phan Hoàng Khôi Nguyên 12A13 21/03/2003 Nam 046203000108 0703490315 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

18 02025620 Hà Thị Minh Thư 12A14 25/05/2003 Nữ 264563589 0777969680 TpHCM thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2021 
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(ĐÃ  KÝ) 
 
 

LÊ HỮU HÂN 

Tổng danh sách có 18 học sinh xin đặc cách kỳ thi TNTHPT năm 2021 ./. 


